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MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  9

A. PHẦN LỊCH SỬ
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Quyền lợi của các tầng lớp nhân dân lao động Cuba từ năm 1976 được thể chế hóa trong
A. Cương lĩnh xây dựng đất nước.                                B. Tuyên ngôn nhân quyền.
C. Hiến pháp.                                                                D. Tuyên ngôn độc lập.
Câu 2: Nội dung nào là ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hòa Cu-ba năm 1959?
A. Buộc Mỹ phải công nhận độc lập và rút quân khỏi các nước Mỹ Latinh.
B. Mở đầu thời kì sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.
C. Tăng cường và mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
D. Đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở Mỹ Latinh.
Câu 3: Nội dung nào sau đây phản ánh vị thế kinh tế nổi bật của Mỹ ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mỹ chi phối mọi khía cạnh của nền kinh tế thế giới.
B. Vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối trong các nước tư bản.
C. Kinh tế Mĩ dẫn dầu thế giới trên tất cả các lĩnh vực.
D. Từng bước phát triển thành trung tâm tài chính thế giới.
Câu 4: Sang thế kỷ XXI, quốc gia nào có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn mạnh nhất Tây Âu?
A. Anh.		B. Italia.		C. Pháp.		D. Đức.
Câu 5: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng thành tựu của Cuba trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1961 đến năm 1991?
A. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.
B. Giáo dục phát triển đạt mức cao nhất khu vực Mỹ Latinh.
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất Mỹ Latinh.
D. Mạng lưới chăm sóc y tế, số lượng bác sĩ phát triển vượt bậc.
Câu 6: Nội dung nào phản ánh chính sách của chính quyền Mỹ trước sự ra đời của nước Cộng hòa Cuba năm 1959?
A. Ủng hộ, giúp đỡ.                                                       B. Bao vây, cấm vận.
C. Hợp tác cùng, phát triển.                                          D. Đẩy mạnh xâm lược.
Câu 7: Quốc gia nào ở Đông Nam Á đã trở thành “con rồng” kinh tế của châu Á?
A. Phi-lip-pin.						    B. Ma-lay-xia
C. Thái Lan.							    D. Xin-ga-po.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp khôi phục đất nước của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Nhận viện trợ của Mỹ dưới hình thức vay nợ.
B. Tiến hành nhiều cải cách dân chủ tiến bộ.
C. Loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt trước đây.
D. Phát động các cuộc chiến tranh xâm lược.
Câu 9: Để tránh xung đột quân sự với quân dân miền Bắc Việt Nam, năm 1946, Pháp đã
A. ký Hiệp ước Hoa - Pháp với Trung Hoa Dân quốc.
B. phát động chiến tranh tâm lý và chiến tranh kinh tế.
C. sử dụng lực lượng quân đội Sài Gòn để dọn đường.
D. tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của Việt Nam.
Câu 10: Khi tiến vào Việt Nam tháng 9/1945, quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai đã có những hành động nào sau đây?
A. Sử dụng một bộ phận quân đội Nhật tấn công chính quyền cách mạng.
B. Hợp tác với Pháp để tiến hành các hoạt động khiêu khích quân sự với ta.
C. Đưa ra những yêu sách về chính trị, kinh tế, quân sự để chống phá Việt Nam.
D. Xây dựng các căn cứ quân sự để làm bàn đạp tấn công các nước Đông Nam Á.
Câu 11: Sau năm 1959, một trong những kết quả nổi bật nhất thể hiện thành công của Cuba trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là
A. trở thành nước xuất khẩu tư bản lớn ở khu vực.
B. xóa mù chữ và nâng cao trình độ giáo dục toàn dân.
C. thiết lập chế độ đa đảng và bầu cử tự do.
D. mở rộng ảnh hưởng kinh tế sang các nước Mỹ Latinh.
Câu 12:  Mặc dù bị Mỹ bao vây, cấm vận kéo dài, Cuba vẫn đạt được nhiều thành tựu xã hội. Điều này phản ánh
A. sự phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài.
B. tính ưu việt của con đường phát triển xã hội chủ nghĩa.
C. vai trò quyết định của kinh tế thị trường tự do.
D. sự hòa hoãn trong quan hệ Cuba – Mỹ.
Câu 13: Mĩ, Anh, Pháp đã tích cực giúp đỡ nước nào khôi phục và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Cộng hòa Ba Lan.				B. Cộng hòa Dân chủ Đức.
C. Cộng hòa Liên bang Đức.			D. Cộng hòa I-ta-lia.
Câu 14: Nội dung nào phản ánh hạn chế của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ các nước thế giới thứ ba.
B. Sự vơi cạn nhanh chóng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
C. Sự phát triển luôn đi cùng những khủng hoảng, suy thoái.
D. Kinh tế có sự mất cân đối giữa các ngành, các vùng kinh tế.
Câu 15: Một học sinh nhận xét: “Cuba tuy gặp nhiều khó khăn kinh tế nhưng vẫn được đánh giá cao về y tế và giáo dục.”
Nhận xét trên phù hợp nhất với kết quả nào sau đây?
A. Cuba đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực.
B. Cuba trở thành trung tâm tài chính của Mỹ Latinh.
C. Cuba xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội tiến bộ.
D. Cuba chấm dứt hoàn toàn tình trạng nghèo đói.
Câu 16: Từ kết quả xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba đến năm 1991, có thể rút ra đánh giá nào sau đây là đúng nhất?
A. Cuba thất bại hoàn toàn do bị cấm vận.
B. Cuba chỉ thành công trong lĩnh vực chính trị.
C. Cuba đạt nhiều thành tựu xã hội nhưng kinh tế còn khó khăn.
D. Cuba từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa.
Câu 17: Một trong những thành tựu tiêu biểu mà Trung Quốc đạt được đến năm 1991 là
A. đẩy lùi được cuộc khủng hoảng, kinh tế, chính trị, xã hội.
B. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.
C. hoàn thành công cuộc cải cách mở cửa đất nước.
D. hoàn thành cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản”.
Câu 18: Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực, tạo nên một cộng đồng Đông Nam Á hùng mạnh là
A. mục tiêu duy nhất của ASEAN.		B. mục tiêu của ASEAN.
C. cơ sở hình thành của ASEAN.		D. nguyên tắc hoạt động của ASEAN.
Câu 19: Những thế lực nào đã đe dọa nền hòa bình ở Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?
A. Trung Hoa Dân quốc, Pháp, Nhật.
B. Trung Hoa Dân quốc, Pháp, Anh, Nhật.
C. Trung Hoa Dân quốc, Pháp, Anh, Mỹ.
D. Anh, Nhật, Mỹ.
Câu 20: Nội dung nào sau đây thể hiện đúng mối quan hệ của Việt Nam với Pháp từ sau ngày 2/9/1946 đến trước 6/3/1946?
A. Vừa đánh vừa đàm phán.                                         
B. Xung đột quân sự ở miền Nam.
C. Hòa hoãn, tránh xung đột.                                        
D. Nhân nhượng một số yêu sách.
Câu 21. Đánh giá các nhận định sau về tình hình và nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu (1945–1991):
a. Từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, khoa học – kĩ thuật và văn hóa – giáo dục.
b. Ở các nước Đông Âu, đời sống nhân dân không có sự cải thiện nào trong suốt thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.
c. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô từ năm 1985 tuy nhằm khắc phục khủng hoảng nhưng mắc nhiều sai lầm, làm rối loạn kinh tế – xã hội và suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
d. Nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là do chạy đua vũ trang với Mĩ.
Câu 22. Nhận định sau đây đúng hay sai về Liên Xô và các nước Đông Âu giai đoạn 1945–1991:
a. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô trở thành một cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và giữ vai trò quan trọng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.
b. Các nước Đông Âu sau năm 1945 đều duy trì chế độ quân chủ lập hiến và phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
c. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô chủ yếu do mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp bộc lộ nhiều hạn chế kéo dài.
d. Sự tan rã của Liên Xô và các nước Đông Âu hoàn toàn do sự can thiệp trực tiếp bằng quân sự từ các nước tư bản phương Tây.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Theo em, sự kiện nào ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình chính trị nước Mỹ những năm 70 của thế kỉ XX? Vì sao?
(HS tự trả lời)
Câu 2. Vì sao chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?
Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là tổng hợp của nhiều yếu tố. Trong đó, nguyên nhân cơ bản bao gồm:
+ Thứ nhất, do đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô mang tính chủ quan, duy ý chí; áp dụng máy móc mô hình kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp trong nhiều năm; chậm đổi mới cơ chế và hệ thống quản lí kinh tế.
+ Thứ hai, những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ hiện đại không được áp dụng kịp thời vào sản xuất; năng suất lao động xã hội suy giảm dẫn tới tình trạng trì trệ kéo dài về kinh tế, sự sa sút, khủng hoảng lòng tin trong xã hội.
+ Thứ ba, quá trình cải cách, cải tổ phạm sai lầm nghiêm trọng về đường lối, cách thức tiến hành. Việc đổi mới chính trị đi trước quá trình cải tổ kinh tế, sự xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản khiến cho khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
+ Thứ tư, hoạt động chống phá của các lực lượng thù địch ở trong nước và các thế lực bên ngoài góp phần làm gia tăng tình trạng bất ổn và rối loạn.
Câu 3. Em hãy đánh giá kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba?
[bookmark: _Hlk217484967](HS tự trả lời)
Câu 4. Em hãy giới thiệu những nét chính về chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ năm 1945 đến năm 1991?
- Về đối ngoại:
+ Từ năm 1950-1958, Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao chặt chẽ với Liên Xô, thúc đẩy phong trào cách mạng giành độc lập dân tộc trên thế giới.
+ Từ những năm 1960, quan hệ đối ngoại của Trung Quốc với các nước có nhiều thay đổi: xung đột biên giới với Ấn Độ (1962), Liên Xô (1969), cải thiện quan hệ với Mỹ (từ năm 1972).
+ Năm 1979, Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ; bình thường hoá quan hệ với Liên Xô; phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam khiến quan hệ hai nước xấu đi.
+ Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách đối ngoại, bình thường hoá và mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước.
Câu 5. Một số ý kiến cho rằng: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn do bị bao vây, cấm vận, Cuba vẫn được coi là điểm sáng về phát triển xã hội ở Mỹ Latinh.”
Em hãy nêu quan điểm của mình và giải thích vì sao?
(HS tự trả lời)
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